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	BỘ CÔNG THƯƠNG

Số:        /BC-BCT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày       tháng    năm 2026


BÁO CÁO

Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kết quả rà soát như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát

- Nhằm thực hiện, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về giám định tư pháp;

- Nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật.

- Nhằm tương thích với các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát

- Các chủ trương, đường lối của Đảng có nội dung liên quan đến chính sách của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến chính sách của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
- Các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có nội dung liên quan đến chính sách của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách
Bộ Công Thương đã thực hiện rà soát tổng cộng 11 văn bản có nội dung liên quan đến các chính sách phải đánh giá tác động tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự kiến các chính sách của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thể chế hóa đầy đủ các văn bản trên.
2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát: 7 văn bản, trong đó: 1 Hiến pháp; 1 Bộ luật, 1 Luật; 1 Nghị quyết Quốc hội; 2 Nghị định; 1 Nghị quyết của Chính phủ. Các chính sách của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về cơ bản đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, phù hợp, thống nhất với quy định pháp luật hiện hành.


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách
- Tổng số điều ước quốc tế được rà soát liên quan đến chính sách: Qua rà soát đã xác định được có 12 điều ước quốc tế liên quan đến các chính sách phải đánh giá tác động của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đó là:... 
- Đánh giá chung về tính tương thích của chính sách với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Qua rà soát, nội dung chính sách không trái với nội dung cam kết.
4. Phụ lục

Phụ lục Kết quả rà soát theo Bảng Phụ lục kèm theo Báo cáo.

Trên đây là Báo cáo về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Các Thứ trưởng (để b/c);
- UBCTQG; Các Cục: TTTN, XNK, XTTM;
- Lưu: VT, PC.
	Q. BỘ TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng


PHỤ LỤC

V/v rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế

có liên quan đến chính sách của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-BCT ngày       tháng      năm 2025)

I. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách

	CHÍNH SÁCH

	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ

(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần/phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng)
	ĐỀ XUẤT

XỬ LÝ

	Chính sách 1: Tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong quy định về hàng giả trong Luật Thương mại


	Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tại mục III.3 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia, trong đó, một trong những chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp là: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp, bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh.”
Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới:

“Thường xuyên đánh giá hiệu quả của pháp luật sau ban hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng cơ chế kịp thời nhận diện, xử lý tổng thể, đồng bộ, tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn” có nguyên nhân từ quy định của pháp luật.”
Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân 
Hoàn thiện hệ thống pháp luật, xoá bỏ các rào cản tiếp cận thị trường đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, nhất quán, ổn định lâu dài, dễ tuân thủ, chi phí thấp. Minh bạch hoá, số hoá, thông minh hoá, tự động hoá, áp dụng triệt để trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính, nhất là về gia nhập, rút lui khỏi thị trường, đất đai

Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và khả năng thực thi hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dung
Kết luận số 207-KL/TW ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dung
Giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật đấu tranh với gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng cấm, sản phẩm, dịch vụ kém chất lượng...; cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát hàng hóa từ ngoài nước đưa vào Việt Nam,...); chỉ đạo các đảng uỷ bộ, ngành phối hợp với Đảng ủy Bộ Công Thương thực thi có hiệu quả chức năng xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực được phân công quản lý, trong đó xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với vấn đề hàng giả, hàng nhái, sản phẩm, dịch vụ kém chất lượng, những vấn đề gây bức xúc, tác động tiêu cực đến người tiêu dùng,...; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại, mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
	Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng


	- Bổ sung quy định giải thích từ ngữ “hàng giả” vào Điều 3 Luật Thương mại

	Chính sách 2: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Cạnh tranh
	+ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1991, bổ sung 2011) theo  đó khẳng định “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế…”
+ Văn kiện Đại hội IX Đảng (2001) nhấn mạnh: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh…”
+ Văn kiện Đại hội Đảng X (2006) khẳng định “Xóa bỏ mọi rào cản cản trở cạnh tranh, chống độc quyền và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.”
+ Văn kiện Đại hội Đảng XIII (2021) nêu “Bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch; kiểm soát độc quyền, lợi ích nhóm.”
+ Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân có đoạn nguyên văn đề cập tới “cạnh tranh bình đẳng” và các quyền liên quan, cụ thể là đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng đối với kinh tế tư nhân, cụ thể “…bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, được tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm; tạo dựng, củng cố niềm tin giữa Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và doanh nhân; bảo đảm kinh tế tư nhân cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong tiếp cận cơ hội kinh doanh và các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực, dữ liệu và các nguồn lực hợp pháp khác của đất nước theo quy định của pháp luật
+ Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo đó có quan điểm chỉ đạo “3. Xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam”, tiếp thu có chọn lọc giá trị tinh hoa của nhân loại, bảo đảm tính hệ thống, nắm bắt mọi cơ hội, mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số”, nâng cao đời sống của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.”

- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính Trị về phát triển kinh tế nhà nước khẳng định: “Kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Để đảm bảo phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết đặt ra quan điểm chỉ đạo “Kinh tế nhà nước bình đẳng trước pháp luật với các khu vực kinh tế khác, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; tiếp cận công bằng, công khai, minh bạch các nguồn lực, thị trường và cơ hội phát triển; cùng với các thành phần kinh tế trong nước, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường, bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.” 
“Có chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn thông qua tăng vốn điều lệ, bao gồm: Cho phép sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tăng tỉ lệ lợi nhuận sau thuế để lại doanh nghiệp; rà soát, đánh giá lại tài sản đã hết khấu hao nhưng còn giá trị sử dụng. Khuyến khích hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao các doanh nghiệp nhằm phát huy lợi thế tổng thể của ngành kinh tế.

- Khuyến khích doanh nghiệp nhà nước đầu tư, liên kết với các doanh nghiệp khác trong chuỗi giá trị thuộc lĩnh vực kinh doanh chính hoặc các doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm hình thành các doanh nghiệp, nhóm liên kết doanh nghiệp tiên phong, dẫn dắt, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, phát huy lợi thế, sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực xã hội, tránh chồng chéo, cạnh tranh không lành mạnh, bảo đảm lợi ích hài hòa, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ và giải pháp để phát triển kinh tế nhà nước, trong đó nêu: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế; thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật - kỷ cương, phù hợp với các cam kết quốc tế”; “Tạo lập môi trường thuận lợi, công bằng, minh bạch cho các khu vực kinh tế trong khai thác và sử dụng nguồn lực quốc gia, khuyến khích hợp tác công tư trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vật chất của Nhà nước gắn với trách nhiệm giải trình; giảm thiểu can thiệp hành chính trực tiếp, giảm chi phí tuân thủ; áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm”
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.”

“Phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam gắn với nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, tiến tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở một số lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng, lợi thế.”
Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo nêu trên, Nghị quyết số 57-NQ/TW đề ra yêu cầu:“Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế… để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực; cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với từng loại hình nghiên cứu; cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn giản hoá tối đa các thủ tục hành chính; giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.”
	Đã thể chế tương đối đầy đủ tại Luật Cạnh tranh nhưng cần hoàn thiện để thể hiện toàn diện hơn, không bị bỏ lọt hành vi gián tiếp gây cản trở cạnh tranh, đảm bảo tính đúng tính đủ thị phần… trên môi trường số.


	Khoản 2 Điều 8 Luật Cạnh tranh hiện hành quy định cấm đối với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh. Quy định này chưa xem xét đến các trường hợp tổ chức, cá nhân không trực tiếp thực hiện, nhưng đóng vai trò “hỗ trợ” hoặc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh.  

Do đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung hành vi “hỗ trợ, giúp sức” cho doanh nghiệp khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh nhằm bảo đảm xử lý toàn diện các hành vi vi phạm. 

Bổ sung tại Điều 27 Luật Cạnh tranh theo hướng quy định cụ thể các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền trên môi trường điện tử, nền tảng số như hành vi phân biệt đối xử hoặc ưu tiên hàng hóa, dịch vụ của mình; áp đặt điều kiện giao dịch không công bằng; yêu cầu ràng buộc sử dụng dịch vụ khác; can thiệp cơ chế xếp hạng, đánh giá; khai thác dữ liệu người dùng để cạnh tranh không công bằng…
- Đề xuất bổ sung tại Điều 45 thêm 01 hành vi cấm “Cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khác bằng việc không cung cấp giấy phép bán hàng; cung cấp giấy phép bán hàng sau đó rút giấy phép này; chỉ cung cấp giấy phép bán hàng cho một hoặc một số đối tác, khách hàng mà không có lý do chính đáng"




II. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách

	CHÍNH SÁCH
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ


	Chính sách 1: Tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong quy định về hàng giả trong Luật Thương mại


	Điều 20 Hiến pháp 2013

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Bộ Luật Hình sự 2015:
Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm sau đây: 

1.Điều 188 (tội buôn lậu); Điều 189 (tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới); Điều 190 (tội sản xuất, buôn bán hàng cấm); Điều 191 (tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm); Điều 192 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả); Điều 193 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm); Điều 194 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh); Điều 195 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi);…

Khoản 5, 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ- CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
5. "Hàng cấm” gồm hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa cấm lưu hành và hàng hóa cấm sử dụng tại Việt Nam.
7. “Hàng giả” gồm:

a) Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký;

b) Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa;

c) Thuốc giả theo quy định tại khoản 33 Điều 2 của Luật Dược năm 2016 và dược liệu giả theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật Dược năm 2016;

d) Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt chất; không có đủ loại hoạt chất đã đăng ký; có hoạt chất khác với hoạt chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; có ít nhất một trong các hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng;

đ) Hàng hóa có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu, phân phối hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố, mã số mã vạch của hàng hóa hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của tổ chức, cá nhân khác; giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa;

e) Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả.
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất
	- Bổ sung quy định giải thích từ ngữ “hàng giả” vào Điều 3 Luật Thương mại

	Chính sách 2: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Cạnh tranh
	- Khoản 2 Điều 51 Hiến pháp quy định:

“2. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.”
- Nghị quyết  của Quốc hội số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

Theo đó yêu cầu: 

“6. Đánh giá hiệu quả của pháp luật sau ban hành và nhận diện, xử lý tổng thể, đồng bộ những vướng mắc, bất cập có nguyên nhân từ quy định của pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật.”

- Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.” 

- Khoản 4 Điều 15 Hiến pháp: “Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.”

Điều 17. Bộ Luật Hình sự quy định “Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.”
Điều 217. Bộ Luật Hình sự quy định tội phạm về cạnh tranh

Điều 127. Bộ Luật Hình sự quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh

“1. Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh:

a) Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh đó;

b) Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó;

c) Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập hoặc làm bộc lộ bí mật kinh doanh;

d) Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người nộp đơn theo thủ tục xin cấp phép kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Sử dụng, bộc lộ bí mật kinh doanh dù đã biết hoặc có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được có liên quan đến một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này;

e) Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật quy định tại Điều 128 của Luật này.
2. Người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm chủ sở hữu bí mật kinh doanh, người được chuyển giao hợp pháp quyền sử dụng bí mật kinh doanh, người quản lý bí mật kinh doanh.”

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025; 

Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu:

“5. Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp);”
- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024, có hiệu lực từ 01/7/2024: Luật này đã có những điểm mới nhất định trên cơ sở sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng, Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024 đã bỏ nội dung quy định: “Nghiêm cấm hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các TCTD, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chính phủ quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và hình thức xử lý các hành vi này”.
	Phù hợp với Hiến pháp và Nghị quyết 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật
	- Khoản 2 Điều 8 Luật Cạnh tranh hiện hành quy định cấm đối với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh. Quy định này chưa xem xét đến các trường hợp tổ chức, cá nhân không trực tiếp thực hiện, nhưng đóng vai trò “giúp sức” hoặc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh.  

Do đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung hành vi “giúp sức” cho doanh nghiệp khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh nhằm bảo đảm xử lý toàn diện các hành vi vi phạm. 

- Bổ sung tại Điều 27 Luật Cạnh tranh theo hướng quy định cụ thể các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền trên môi trường điện tử, nền tảng số như hành vi phân biệt đối xử hoặc ưu tiên hàng hóa, dịch vụ của mình; áp đặt điều kiện giao dịch không công bằng; yêu cầu ràng buộc sử dụng dịch vụ khác; can thiệp cơ chế xếp hạng, đánh giá; khai thác dữ liệu người dùng để cạnh tranh không công bằng…
- Đề xuất bổ sung tại Điều 45 thêm 01 hành vi cấm “Cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khác bằng việc không cung cấp giấy phép bán hàng; cung cấp giấy phép bán hàng sau đó rút giấy phép này; chỉ cung cấp giấy phép bán hàng cho một hoặc một số đối tác, khách hàng mà không có lý do chính đáng"


III. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách

	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH 

CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN 
	ĐÁNH GIÁ 

(chính sách văn bản tương thích với điều ước quốc tế)
	ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ

	Chính sách 1: Tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong quy định về hàng giả trong Luật Thương mại


	Hiệp định ACFTA, AKFTA

Căn cứ GE, SE của các hiệp định hàng hoá hiệp định ACFTA, AKFTA


	Việc quy định một chính sách mới về hàng giả có thể thực hiện theo ngoại lệ của các chương Thương mại hàng hoá (TIG) của các FTA, hoặc GATT 1994.
	Bổ sung khái niệm  “hàng giả” tại Luật Thương mại

	
	Hiệp định CPTPP
 Có định nghĩa tại chú thích 116 Chương Sở hữu trí tuệ như sau: a) hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hàng hóa bất kỳ, bao gồm bao gói mang một nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu đã được đăng ký còn hiệu lực cho hàng hóa đó, hoặc không thể phân biệt được với thành phần chính của nhãn hiệu đó và do đó xâm phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu liên quan theo pháp luật của Bên quy định về thủ tục trong mục này; và (b) hàng sao lậu quyền tác giả là hàng hóa được sao chép không được sự đồng ý của chủ thể quyền hoặc người được chủ thể quyền ủy quyền tại nước sản xuất và được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp từ sản phẩm mà việc tạo ra bản sao của sản phẩm đó sẽ cấu thành hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo luật của Bên quy định thủ tục theo mục này
	CPTPP chỉ có định nghĩa hàng giả mạo nhãn hiệu tại Chương Sở hữu trí tuệ, có phạm vi hẹp trong một lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
	

	
	Hiệp định TRIPS (WTO)
Mục 4
Các yêu cầu đặc biệt liên quan đến các biện pháp kiểm soát biên giới [12]
Điều 51
Đình chỉ thông quan tại các Cơ quan hải quan
Các Thành viên phải ban hành, một cách phù hợp với các quy định sau đây, các thủ tục[13] cho phép chủ thể quyền, khi có những căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng việc nhập khẩu các hàng hoá mang nhãn hiệu hàng hoá giả mạo hoặc vi phạm bản quyền[14] có thể xẩy ra, được đệ đơn cho các cơ quan có thẩm quyền, là cơ quan hành chính hoặc cơ quan xét xử, yêu cầu đình chỉ thông quan tại các cơ quan hải quan để ngăn chặn các hàng hoá đó vào lưu thông tự do. Các Thành viên có thể cho phép đệ đơn như vậy đối với hàng hoá xâm phạm các loại quyền sở hữu trí tuệ khác, với điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu của Mục này. Các Thành viên cũng có thể quy định các thủ tục tương ứng về việc đình chỉ thông quan tại các cơ quan hải quan đối với những hàng hoá xâm phạm được tập kết để xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ của mình.

Chú thích (14): [14] Trong Hiệp định này:
(a) "hàng hoá mang nhãn hiệu giả mạo" phải có nghĩa là bất cứ hàng hoá nào, kể cả bao bì, mang nhãn hiệu hàng hoá trùng với nhãn hiệu hàng hoá đã được đăng ký hợp pháp cho hàng hoá đó, hoặc không thể phân biệt với nhãn hiệu đó về những khía cạnh cơ bản, mà không được phép và do vậy xâm phạm các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá đó theo luật của nước nhập khẩu;
(b) " hàng hoá vi phạm bản quyền" phải có nghĩa là bất cứ hàng hoá nào là bản sao được làm ra mà không có sự đồng ý của người nắm giữ quyền hoặc người được phép của người nắm giữ quyền ở nước sản xuất, và hàng hoá đó được làm ra trực tiếp hoặc gián tiếp từ một sản phẩm mà việc làm bản sao sản phẩm đó cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền hoặc quyền liên quan theo luật của nước nhập khẩu.
	Khái niệm “hàng giả” trong WTO có phạm vi hẹp, chỉ gắn với xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không bao gồm các hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

Khái niệm “Hàng giả” bổ sung tại  Luật Thương mại cần lưu ý tuân thủ cam kết nếu đề cập đến khía cạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ
	

	
	RCEP
Điều 11.62: Tiêu huỷ hàng hoá xâm phạm và vật liệu và phƣơng tiện 1. Mỗi Bên phải quy định rằng trong thủ tục tố tụng dân sự cơ quan tư pháp có thẩm quyền của mình quyền ít nhất theo đề nghị của chủ thể quyền, buộc hàng sao chép lậu quyền tác giả và hàng giả mạo nhãn hiệu phải bị tiêu huỷ, trừ trường hợp ngoại lệ, mà không được bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào.53
TIỂU MỤC 3 CÁC BIỆN PHÁP BIÊN GIỚI 

Điều 11.65: Đình chỉ thông quan hàng hoá bị nghi ngờ sao chép lậu quyền tác giả hoặc hàng hoá giả mạo nhãn hiệu theo đơn của chủ thể quyền 1. Mỗi Bên phải thông qua hoặc duy trì các thủ tục56 liên quan đến hàng hoá nhập khẩu mà chủ thể quyền, khi có cơ sở chắc chắn để nghi ngờ việc nhập khẩu hàng hoá sao chép lậu quyền tác giả hoặc hàng hoá giả mạo nhãn hiệu có thể xảy ra, có thể nộp đơn cho các cơ quan có thẩm quyền của Bên đó để đình chỉ thông quan hàng hoá sao chép lậu quyền tác giả hoặc hàng hoá giả mạo nhãn hiệu57 phù hợp với Điều 51 Hiệp định TRIPS. 2. Với mục đích của Mục này, “các cơ quan có thẩm quyền” có thể bao gồm các cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính, hoặc cơ quan thực thi pháp luật phù hợp theo pháp luật của mỗi Bên.

Chú thích 57: Với mục đích của Tiểu mục 1 (Các nghĩa vụ chung), Tiểu mục 2 (Các chế tài dân sự), Tiểu mục 3 (Các biện pháp biên giới) và Tiểu mục 4 (Các chế tài hình sự): 

(a) “hàng hóa giả mạo nhãn hiệu” là bất kỳ hàng hóa, bao gồm bao gói, mang một nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu đã được đăng ký còn hiệu lực cho hàng hóa đó, hoặc không thể phân biệt được với thành phần chính của nhãn hiệu đó mà không được phép, và do đó xâm phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu liên quan theo pháp luật của Bên quy định về thủ tục trong các Tiểu mục này; và (b) “hàng hóa sao chép lậu quyền tác giả” là bất kỳ hàng hóa nào được sao chép mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền hoặc người được chủ thể quyền ủy quyền tại nước sản xuất và được tạo ra trực tiếp hoặc gián tiếp từ sản phẩm mà việc tạo ra bản sao của sản phẩm đó sẽ cấu thành hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo luật của Bên quy định thủ tục trong các Tiểu mục này.
Điều 11.67: Khoản bảo đảm hoặc bảo chứng tƣơng đƣơng Mỗi Bên phải quy định rằng cơ quan có thẩm quyền của mình phải có thẩm quyền yêu cầu chủ thể quyền tiến hành thủ tục quy định tại Điều 11.65 (Đình chỉ thông quan hàng hoá bị nghi ngờ sao chép lậu quyền tác giả hoặc hàng hoá giả mạo nhãn hiệu theo đơn của chủ thể quyền), phải nộp khoản bảo đảm hoặc bảochứng tương đương ở mức đủ để bảo vệ bị đơn và các cơ quan có thẩm quyền và để ngăn chặn sự lạm dụng. Mỗi Bên phải quy định rằng khoản bảo đảm hoặc bảo chứng tương đương này không được cản trở một cách bất hợp lý việc áp dụng các thủ tục này.
Điều 11.69: Đình chỉ thông quan hàng hoá bị nghi ngờ sao chép lậu quyền tác giả hoặc hàng hoá giả mạo nhãn hiệu theo hành động mặc nhiên 1. Mỗi Bên phải ban hành hoặc duy trì các thủ tục liên quan đến hàng hoá nhập khẩu mà các cơ quan có thẩm quyền có thể chủ động đình chỉ thông quan hàng hoá bị nghi ngờ59 sao chép lậu quyền tác giả hoặc hàng hoá giả mạo nhãn hiệu. Mỗi Bên phải quy định rằng khi các cơ quan có thẩm quyền chủ động hành động, người nhập khẩu và chủ thể quyền sẽ được thông báo kịp thời về việc đình chỉ thông quan. 2. Mỗi Bên có thể ban hành hoặc duy trì các thủ tục liên quan đến hàng hoá xuất khẩu mà các cơ quan có thẩm quyền chủ động đình chỉ thông quan hàng hoá bị nghi ngờ sao chép lậu quyền tác giả hoặc hàng hoá giả mạo nhãn hiệu. Mỗi Bên phải quy định rằng khi các cơ quan có thẩm quyền chủ động hành động, người xuất khẩu và chủ thể quyền sẽ được thông báo kịp thời về việc đình chỉ thông quan. 3. Mỗi Bên chỉ được miễn trách nhiệm pháp lý cho các cơ quan và các công chức Nhà nước khỏi bị áp dụng các biện pháp chế tài tương ứng nếu những hành vi được thực hiện hoặc được dự định thực hiện một cách có thiện ý.
	Cách tiếp cận tương tự WTO, khái niệm hàng giả tập trung chủ yếu ở khía cạnh sở hữu trí tuệ, không bao gồm các hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.
	

	
	AANZFTA nâng cấp
Hiệp định không có quy định cụ thể về hàng giả, chỉ dẫn chiếu tới việc tuân thủ và thực thi các cam kết về sở hữu trí tuệ, trong đó có Hiệp định TRIPS.
	Cách tiếp cận tương tự WTO, khái niệm hàng giả tập trung chủ yếu ở khía cạnh sở hữu trí tuệ, không bao gồm các hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.
	

	
	Hiệp định EVFTA
Điều 12.57 Chương 12 (Sở hữu trí tuệ) Hiệp định EVFTA quy định như sau: 

(a) "hàng hóa giả mạo" là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý; 

(b) "hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý” là hàng hóa, bao gồm cả bao gói, có chứa một cách bất hợp pháp chỉ dẫn địa lý trùng với chỉ dẫn địa lý đã đƣợc đăng ký hợp lệ cho hàng hóa cùng loại, hoặc không thể phân biệt yếu tố chính của chỉ dẫn địa lý đó với chỉ dẫn địa lý đã đƣợc đăng ký, và việc nhập khẩu hàng hóa sẽ xâm phạm hoặc xuất khẩu hàng hóa sẽ cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý liên quan theo pháp luật của Bên nơi hàng hoá bị phát hiện.

(c) "hàng hóa giả mạo nhãn hiệu" là hàng hóa, bao gồm cả bao gói, có chứa một cách bất hợp pháp nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu đã đƣợc đăng ký hợp lệ cho hàng hóa đó, hoặc không thể phân biệt các yếu tố chính của nhãn hiệu đó với nhãn hiệu đã đƣợc đăng ký, và việc nhập khẩu hàng hóa sẽ xâm phạm hoặc xuất khẩu hàng hóa sẽ cấu thành hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu liên quan theo quy định của pháp luật của Bên nơi hàng hóa bị phát hiện;

(e) “hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” là hàng hóa giả mạo và sao chép lậu quyền tác giả mà việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa đó, theo luật của Bên nơi hàng hóa bị phát hiện, là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

(g) "hàng sao chép lậu quyền tác giả" là bất kỳ hàng hóa nào đƣợc sao chép mà không có sự đồng ý của chủ thể quyền hoặc ngƣời đƣợc chủ thể quyền cho phép ở nƣớc sao chép và đƣợc thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp từ tác phẩm mà việc tạo ra bản sao, cũng nhƣ nhập khẩu hoặc xuất khẩu sẽ cấu thành hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan theo quy định của pháp luật của Bên nhập khẩu hoặc xuất khẩu tương ứng.
	Quy định này đã được nội luật hóa tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ 
	

	
	Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE
Chương 12 Quyền Sở hữu trí tuệ

Điều 12.38: Các biện pháp biên giới 

1. Mỗi Bên, phù hợp với luật pháp và quy định trong nước của mình và các quy định của Phần III, Mục 4 của Hiệp định TRIPS, thông qua hoặc duy trì các thủ tục để cho phép chủ sở hữu quyền, người có căn cứ hợp lệ để nghi ngờ rằng việc nhập khẩu nhãn hiệu giả mạo hoặc hàng hóa bản quyền lậu có thể xảy ra, nộp đơn bằng văn bản cho các cơ quan có thẩm quyền. tại Bên áp dụng thủ tục biện pháp biên giới, cơ quan hải quan của Bên đó đình chỉ việc thả hàng hóa đó vào lưu thông tự do.

 2. Một Bên có thể cho phép nộp đơn như vậy đối với hàng hóa liên quan đến các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác, miễn là đáp ứng các yêu cầu của Phần III, Mục 4 của Hiệp định TRIPS. Một Bên cũng có thể quy định các thủ tục tương ứng liên quan đến việc cơ quan hải quan đình chỉ việc giải phóng hàng hóa vi phạm xuất khẩu khỏi lãnh thổ của mình theo luật và quy định trong nước của mình. 
	Không tìm thấy định nghĩa về “hàng giả” tại chương hàng hóa và chương hải quan. Điều 12.38 có nhắc đến nhãn hiệu giả mạo hoặc hàng hóa bản quyền lậu
	

	
	Hiệp định VKFTA
Điều 12.9 Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

11.
Mỗi Bên phải quy định rằng mọi chủ thể quyền nào tiến hành các thủ tục yêu càu cơ quan có thẩm quyền đình chỉ thông quan hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc sao chép lậu
, vào lưu thông tự do, đều phải cung cấp đầy đủ bằng chứng để thỏa mãn cơ quan có thẩm quyền rằng, theo pháp luật của nước nhập khẩu, có chứng cứ hiển nhiên về hành vi  xâm phạm quyền và phải cung cấp mô tả chi tiết đầy đủ về hàng hóa để cơ quan có thẩm quyền có thể dễ dàng nhận biết những hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền đó.
	Khoản 11 của Điều 12.9 Hiệp định có quy định về việc các thuật ngữ “hàng giả mạo nhãn hiệu” và “hàng sao chép lậu” có nghĩa như được quy định tại Điều 51 Hiệp định TRIPS. 
	

	
	Hiệp định Việt Nam – Hoa Kỳ (BIT 2001)
Hiệp định có nhắc đến hàng giả mạo nhãn hiệu hàng hóa tại Điều 12 và Điều 15 của Chương Sở hữu trí tuệ.
	Không tìm thấy định nghĩa “hàng giả” trong Hiệp định
	

	Chính sách 2: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Cạnh tranh
	Hiệp định CPTPP
Điều 16.1: Luật và các cơ quan thực thi về cạnh tranh và hành vi kinh doanh phản cạnh tranh

1. Mỗi Bên phải ban hành hoặc duy trì pháp luật cạnh tranh quốc gia, theo đó cấm hành vi kinh doanh phản cạnh tranh nhằm mục tiêu thúc đẩy hiệu quả kinh tế và phúc lợi người tiêu dùng và phải thực hiện các hành động phù hợp đối với hành vi đó. Các luật trên phải xem xét đến Các nguyên tắc của APEC nhằm Tăng cường Cạnh tranh và cải cách quy định điều tiết ngành được thông qua tại Auckland ngày 13/9/1999.

2. Mỗi Bên phải nỗ lực áp dụng luật cạnh tranh quốc gia đối với tất cả các hoạt động thương mại trong phạm vi lãnh thổ nước mình. Tuy nhiên, mỗi Bên có thể đưa ra những miễn trừ nhất định trong việc áp dụng luật cạnh tranh quốc gia với điều kiện các miễn trừ đó là minh bạch và dựa trên cơ sở chính sách công hoặc lợi ích công.

Hiệp định EVFTA

ĐIỀU 10.1 Các nguyên tắc Các Bên công nhận tầm quan trọng của cạnh tranh không bị làm sai lệch trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa các Bên. Các Bên thừa nhận rằng hành vi phản cạnh tranh có khả năng làm sai lệch sự vận hành đúng đắn của thị trƣờng và làm suy giảm lợi ích của tự do hóa thương mại.

ĐIỀU 10.2 Khuôn khổ pháp lý 

1. Các Bên phải áp dụng hoặc duy trì pháp luật cạnh tranh toàn diện nhằm cấm hành vi phản cạnh tranh, với mục tiêu thúc đẩy hiệu quả kinh tế và phúc lợi người tiêu dùng, và phải có những hành động thích đáng đối với các hành vi đó. 

2. Trong phạm vi lãnh thổ tƣơng ứng của mỗi Bên, pháp luật cạnh tranh phải xử lý một cách hiệu quả: 

(a) thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, quyết định của hiệp hội doanh nghiệp và các hành vi phối hợp có mục đích hoặc tác động ngăn cản, hạn chế hoặc làm sai lệch cạnh tranh; (b) hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của một hoặc nhiều doanh nghiệp; và tập trung quyền lực giữa các doanh nghiệp gây cản trở đáng kể đến cạnh tranh hiệu quả.

Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

Điều 13.3: Chính sách cạnh tranh

1. Các Bên ghi nhận tầm quan trọng của cạnh tranh tự do và không bị bóp méo trong quan hệ thương mại giữa các Bên. Các Bên có thể hợp tác để trao đổi thông tin liên quan đến sự phát triển của các luật và chính sách cạnh tranh, thông qua các cơ quan cạnh tranh tương ứng và tuân theo các luật, quy định và nguồn lực sẵn có của mỗi Bên.

2. Để giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến các hành vi phản cạnh tranh ảnh hưởng đến quan hệ thương mại và các lợi ích trong Hiệp định này, theo yêu cầu của Bên còn lại, Bên được yêu cầu có thể tiến hành tham vấn với Bên yêu cầu, thông qua các cơ quan cạnh tranh tương ứng của mỗi Bên, trên cơ sở các luật và quy định trong nước cũng như nguồn lực sẵn có của từng Bên. Các cuộc tham vấn sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền tự chủ của mỗi Bên trong việc phát triển, duy trì và thực thi các luật và quy định cạnh tranh trong nước của mỗi Bên.
Hiệp định ACFTA

Điều 8.11.1: Mỗi Bên sẽ ban hành hoặc duy trì các luật hoặc quy định về cạnh tranh để cấm ‑các hoạt động phản cạnh tranh, và sẽ thi hành các luật hoặc quy định đó. theo đó là các quy định.
8.11.4 Mỗi Bên sẽ áp dụng và thi hành luật cạnh tranh của mình hoặc Các quy định này áp dụng cho tất cả các thực thể tham gia hoạt động thương mại, một cách không phân biệt đối xử, bất kể quyền sở hữu và quốc tịch của họ.
Hiệp định khung ASEAN về cạnh tranh

Điều 1 Định nghĩa quy định 

Vì mục đích của Hiệp định Khung này: (a) “hành vi phản cạnh tranh” là bất kỳ hành vi hoặc giao dịch nào có thể bị áp dụng chế tài hoặc biện pháp khắc phục theo pháp luật và quy định về cạnh tranh của Quốc gia Thành viên tương ứng”

Điều 4 Các biện pháp thích hợp chống lại các hành vi phản cạnh tranh

A. Chế độ cạnh tranh hiệu quả

1. Các Quốc gia Thành viên phải ban hành hoặc duy trì pháp luật và quy định về cạnh tranh nhằm ngăn cấm các hành vi phản cạnh tranh và phải thực thi các quy định đó một cách phù hợp.

2. Các Quốc gia Thành viên phải thành lập hoặc duy trì một hoặc nhiều cơ quan có thẩm quyền với nguồn lực đầy đủ để áp dụng và thực thi hiệu quả pháp luật và quy định về cạnh tranh của mình.

3. Các Quốc gia Thành viên phải áp dụng và thực thi pháp luật và quy định về cạnh tranh đối với tất cả các chủ thể tham gia hoạt động thương mại, không phân biệt hình thức sở hữu, và không phân biệt đối xử trên cơ sở quốc tịch.

4. Các Quốc gia Thành viên phải bảo đảm rằng mọi trường hợp loại trừ hoặc miễn trừ khỏi việc áp dụng pháp luật và quy định về cạnh tranh đều được thực hiện một cách minh bạch và dựa trên các căn cứ về chính sách công hoặc lợi ích công cộng.

5. Các Quốc gia Thành viên phải công bố công khai pháp luật và quy định về cạnh tranh của mình, cũng như các hướng dẫn do cơ quan cạnh tranh ban hành liên quan đến việc quản lý và thực thi các văn bản đó, trừ các quy trình vận hành nội bộ.

Hiệp định Việt Nam – EAEU

ĐIỀU 11.1 Nguyên tắc cơ bản 

2. Mỗi Bên cần phải áp dụng các biện pháp thỏa đáng để cấm các hành vi phản cạnh tranh phù hợp với pháp luật và quy định của Bên đó, nhằm thúc đẩy hoạt động hiệu quả của thị trường mỗi Bên và phúc lợi của người tiêu dùng

3. Các biện pháp mà mỗi Bên áp dụng hoặc duy trì nhằm cấm hành vi phản cạnh tranh cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc minh bạch, không phân biệt đối xử và công bằng.
ĐIỀU 11.2 Các hành vi phản cạnh tranh

1. Các Bên cần phải áp dụng tất cả biện pháp cần thiết phù hợp với pháp luật và quy định của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế các hành vi phản cạnh tranh gây ảnh hưởng đến thương mại giữa các Bên. Cần đặc biệt lưu ý những hành vi không phù hợp với chức năng phù hợp của Hiệp định này như sau:

a) Tất cả các thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, quyết định của các Hiệp hội doanh nghiệp và các hành vi phối hợp cùng hành động nhằm mục đích hoặc có tác động ngăn cản, hạn chế hoặc bóp méo cạnh tranh;
b) Hành vi lạm dụng vi trí thống lĩnh của một hoặc một nhóm doanh nghiệp;

c) Cạnh tranh không công bằng.
Hiệp định VKFTA

Điều 11.1 : Các mục tiêu

Các Bên ghi nhận tầm quan trọng của cạnh tranh không bị bóp méo trong quan hệ thương mại giữa các Bên. Các Bên nhận thức rằng việc cấm các hành vi phản cạnh tranh của doanh nghiệp, thực thi luật
 và chính sách cạnh tranh, và hợp tác về các vấn đề cạnh tranh sẽ góp phần vào việc phòng ngừa những lợi ích của tự do hóa bị tổn hại và nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh tế cũng như phúc lợi của người tiêu dùng.

Điều 11.2 : Các nguyên tắc thực thi luật
1.
Mỗi Bên cần phải áp dụng hoặc duy trì pháp luật cạnh tranh toàn diện nhằm thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường bằng việc cấm các hành vi phản cạnh tranh, và cần phải thực hiện các hành động thích đáng đối với các hành vi phản cạnh tranh nhằm mục tiêu thúc đẩy hiệu quả kinh tế và phúc lợi người tiêu dùng.

2.
Mỗi Bên cần phải duy trì một hoặc nhiều cơ quan có trách nhiệm thực thi pháp luật cạnh tranh của Bên đó.

3.
Việc thực thi pháp luật cạnh tranh của một Bên cần phải phù hợp với các nguyên tắc minh bạch, kịp thời, không phân biệt đối xử và công bằng trong trình tự, thủ tục.

Điều 11.3 : Thực hiện

1.
Các Bên công nhận giá trị của việc thực thi pháp luật cạnh tranh của mỗi nước một cách càng minh bạch càng tốt và sẽ nỗ lực công bố hoặc cho công chúng có thể tiếp cận được các luật và quy định điều chỉnh về cạnh tranh công bằng, bao gồm thông tin về bất kỳ miễn trừ nào được áp dụng theo các luật và quy định đó.
2.
Mỗi Bên phải đảm bảo rằng bất kỳ trường hợp miễn trừ nào được áp dụng theo pháp luật cạnh tranh cần minh bạch và được thực hiện trên cơ sở chính sách công hoặc lợi ích công.

3.
Mỗi Bên phải đảm bảo rằng tất cả các quyết định chính thức của cơ quan cạnh tranh khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh cần phải được thể hiện bằng hình thức văn bản và đưa ra mọi kết luận có liên quan cùng với việc phân tích lý do và cơ sở pháp lý để ban hành quyết định. Mỗi Bên phải đảm bảo thêm rằng quyết định cần được thông báo cho những người có liên quan. Bản quyết định có thể không chứa thông tin thuộc bí mật kinh doanh được pháp luật trong nước bảo hộ không công bố.

4.      Theo yêu cầu của Bên kia, một Bên phải cung cấp cho Bên yêu cầu những thông tin được công bố về chính sách và thực tiễn thực thi pháp luật cạnh tranh của mình.

5.
Mỗi Bên phải đảm bảo rằng một người là đối tượng bị điều tra có cơ hội được lắng nghe và trình bày chứng cứ tại một phiên điều trần. Mỗi Bên cũng phải cho phép một người là đối tượng bị áp dụng biện pháp trừng phạt hoặc khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh có cơ hội được khiếu nại về biện pháp trừng phạt hoặc khắc phục hậu quả thông qua rà soát hành chính và tư pháp phù hợp với pháp luật cạnh tranh.

	- Chương 16 Hiệp định CPTPP về Chính sách Cạnh tranh không có quy định cụ thể về hành vi bị cấm, chỉ quy định mỗi Bên phải ban hành/duy trì pháp luật cạnh tranh quốc gia, theo đó cấm hành vi kinh doanh phản cạnh tranh. Không có định nghĩa về hành vi kinh doanh phản cạnh tranh.

- Chương Cạnh tranh của Hiệp định EVFTA đã nêu các nguyên tắc của Chương, trong đó Việt Nam và EU đã thừa nhận hành vi phản cạnh tranh có khả năng làm sai lệch sự vận hành đúng đắn của thị trường và làm suy giảm lợi ích của tự do hóa thương mại. 

Điều khoản về khuôn khổ pháp lý cũng quy định Việt Nam và EU phải áp dụng hoặc duy trì pháp luật cạnh tranh toàn diện nhằm cấm hành vi phản cạnh tranh, với mục tiêu thúc đẩy hiệu quả kinh tế và phúc lợi người tiêu dùng, và phải có những hành động thích đáng đối với các hành vi đó.

Do đó, sửa đổi, bổ sung hành vi “hỗ trợ”, giúp sức cho doanh nghiệp khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh nhằm bảo đảm xử lý toàn diện các hành vi vi phạm hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc tại Điều 10.1 và quy định tại Điều 10.2. 

- Chương Cạnh tranh của Hiệp định VKFTA đã nêu các nguyên tắc của Chương, trong đó Việt Nam và Hàn Quốc nhận thức rằng việc cấm các hành vi phản cạnh tranh của doanh nghiệp, thực thi luật
 và chính sách cạnh tranh, và hợp tác về các vấn đề cạnh tranh sẽ góp phần vào việc phòng ngừa những lợi ích của tự do hóa bị tổn hại và nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh tế cũng như phúc lợi của người tiêu dùng. 

Điều khoản về các nguyên tắc thực thi luật cũng quy định Việt Nam và Hàn Quốc phải áp dụng hoặc duy trì pháp luật cạnh tranh pháp luật cạnh tranh toàn diện nhằm thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường bằng việc cấm các hành vi phản cạnh tranh, và cần phải thực hiện các hành động thích đáng đối với các hành vi phản cạnh tranh nhằm mục tiêu thúc đẩy hiệu quả kinh tế và phúc lợi người tiêu dùng.
Do đó, sửa đổi, bổ sung hành vi “hỗ trợ”, giúp sức cho doanh nghiệp khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh nhằm bảo đảm xử lý toàn diện các hành vi vi phạm hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc tại Điều 11.1 và quy định tại Điều 11.2. 

	- Khoản 2 Điều 8 Luật Cạnh tranh hiện hành quy định cấm đối với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh. Quy định này chưa xem xét đến các trường hợp tổ chức, cá nhân không trực tiếp thực hiện, nhưng đóng vai trò “hỗ trợ”, giúp sức hoặc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh.  
Do đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung hành vi “hỗ trợ”, giúp sức cho doanh nghiệp khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh nhằm bảo đảm xử lý toàn diện các hành vi vi phạm.

- Bổ sung tại Điều 27 Luật Cạnh tranh theo hướng quy định cụ thể các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền trên môi trường điện tử, nền tảng thương mại điện tử như hành vi phân biệt đối xử hoặc ưu tiên hàng hóa, dịch vụ của mình; áp đặt điều kiện giao dịch không công bằng; yêu cầu ràng buộc sử dụng dịch vụ khác; can thiệp cơ chế xếp hạng, đánh giá; khai thác dữ liệu người dùng để cạnh tranh không công bằng…

- Đề xuất bổ sung tại Điều 45 thêm 01 hành vi cấm “Cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khác bằng việc không cung cấp giấy phép bán hàng; cung cấp giấy phép bán hàng sau đó rút giấy phép này; chỉ cung cấp giấy phép bán hàng cho một hoặc một số đối tác, khách hàng mà không có lý do chính đáng"



� Trong đoạn này, các thuật ngữ “hàng giả mạo nhãn hiệu” và “hàng sao chép lậu” có nghĩa như được quy định tại Điều 51 Hiệp định TRIPS.


� Cụ thể là, các luật cạnh tranh của mỗi nước cần phải xử lý một cách có hiệu quả”


Các thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, quyết định của hiệp hội doanh nghiệp và các hành vi phối hợp cùng hành động với mục đích hoặc tác động ngăn cản sự gia nhập thị trường của doanh nghiệp mới, hạn chế hoặc bóp méo cạnh tranh;


Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền của một hoặc một nhóm doanh nghiệp; và


Tập trung kinh tế của các doanh nghiệp, bao gồm sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, mua lại một doanh nghiệp, liên doanh giữa các doanh nghiệp, và các hình thức tập trung kinh tế khác.


� Cụ thể là, các luật cạnh tranh của mỗi nước cần phải xử lý một cách có hiệu quả”


Các thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, quyết định của hiệp hội doanh nghiệp và các hành vi phối hợp cùng hành động với mục đích hoặc tác động ngăn cản sự gia nhập thị trường của doanh nghiệp mới, hạn chế hoặc bóp méo cạnh tranh;


Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền của một hoặc một nhóm doanh nghiệp; và


Tập trung kinh tế của các doanh nghiệp, bao gồm sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, mua lại một doanh nghiệp, liên doanh giữa các doanh nghiệp, và các hình thức tập trung kinh tế khác.





